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THÔNG BÁO 

Kết quả tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2020 

 
 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-SYT ngày 21/9/2020 của Sở Y tế về tuyển 

dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2020 bằng phương thức xét tuyển 

cạnh tranh; 

Căn cứ báo cáo Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 

2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2020, Sở 

Y tế thông báo như sau: 

- Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 167 chỉ tiêu; 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 219 hồ sơ; 

- Kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 và danh sách dự kiến người trúng 

tuyển viên chức trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 

2020: 

Có các phụ lục đính kèm: 

Phụ lục 1: Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển; 

Phụ lục 1.1: Danh sách thí sinh diện thu hút dự kiến trúng tuyển; 

Phụ lục 2: Danh sách thí sinh dự bị;  

Phụ lục 3: Danh sách không trúng tuyển: 

Phụ lục 3.1: Danh sách thí sinh vắng mặt vòng 2; 

Phụ lục 3.2: Danh sách thí sinh đạt điểm dưới 50 vòng phỏng vấn. 

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của ngành để các thí sinh được biết và thực hiện; 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở niêm yết danh 

sách công khai tại trụ sở làm việc và nghiên cứu, thông báo đến các thí sinh 

hiện đang công tác tại đơn vị được biết; 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đăng trên Cổng thông tin điện tử 

của tỉnh. 

Mọi thắc mắc của các thí sinh, các tổ chức, cá nhân về kết quả xét tuyển 

đề nghị phản ánh về Sở Y tế (thông qua Phòng Tổ chức cán bộ) để được giải 

đáp. 
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Sở Y tế thông báo để các thí sinh, các tổ chức và cá nhân liên quan 

được biết./. 

 Nơi nhận: 
- Như danh sách kèm theo;  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Phòng PA03 – CAT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh thuộc UBND tỉnh 

(đăng trên Website của tỉnh); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (đăng tải trên 

Website của ngành); 

- Lưu: VT, TCCB (Ho_08 bản giấy). 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Trần Quang Hào 
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Phụ lục 1 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN 

(Kèm theo Thông báo số:…../TB-SYT ngày …./3/2021 của Sở Y tế) 

 

Stt Họ và tên Năm sinh 

Số 

báo 

danh 

Vị trí dự 

tuyển 

Điểm phỏng 

vấn vòng 2 

Điểm ưu tiên 

Tổng 

điểm  
Ghi chú Đối tượng 

ưu tiên 
Điểm 

1 Đỗ Quang Hải 11/7/1995 001 BVT1 
88.0 

    88.0  

2 Nguyễn Thị Ngọc 20/7/1995 002 BVT2 
85.5 

    85.5  

3 Nguyễn Thị Kim Lương 16/7/1993 003 BVT2 
79.5 

    79.5  

4 Trần Thanh Hoàng 13/1/1994 004 BVT3 87.5     87.5  

5 Lê Văn Thương 18/10/1995 005 BVT3 92.0     92.0  

6 Nguyễn Đình Nguyên 22/9/1995 006 BVT3 
88.5 

    88.5  

7 Nguyễn Thị Nguyệt 20/12/1995 007 BVT4 
80.0 

    80.0  

8 Trần Thị Phương 30/6/1994 008 BVT5 
94.5 

    94.5  
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Stt Họ và tên Năm sinh 

Số 

báo 

danh 

Vị trí dự 

tuyển 

Điểm phỏng 

vấn vòng 2 

Điểm ưu tiên 

Tổng 

điểm  
Ghi chú Đối tượng 

ưu tiên 
Điểm 

9 Lương Thị Liễu 26/8/1995 009 BVT6 
86.5 Người 

DTTS 
5.0 91.5  

10 Nguyễn Thị Trinh 15/6/994 012 BVT6 
92.0 

    92.0  

11 Võ Thị Huyền 15/9/1995 013 BVT7 
86.5 

    86.5  

12 Hồ Ngọc Thuỷ 26/4/1993 014 BVT8 
69.0 

    69.0  

13 Nguyễn Đăng Giáp 19/6/1994 015 BVT8 
79.0 

    79.0  

14 Nguyễn Thị Ngọc Bích 30/1/1991 016 BVT9 
83.5 

    83.5  

15 
Nguyễn Thị Phương 

Linh 
08/6/1995 017 BVT9 

60.0 
    60.0  

16 Nguyễn Thị Thu Hồng 28/9/1994 018 BVT9 
54.0 

    54.0  

17 Nguyễn Tấn Thạnh 07/4/1996 019 BVT9 75.5     75.5  

18 Lê Văn Đạt 2/9/1994 020 BVT10 80.0     80.0  
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Stt Họ và tên Năm sinh 

Số 

báo 

danh 

Vị trí dự 

tuyển 

Điểm phỏng 

vấn vòng 2 

Điểm ưu tiên 

Tổng 

điểm  
Ghi chú Đối tượng 

ưu tiên 
Điểm 

19 Nguyễn Ngọc Quỳnh 12/6/1995 021 BVT11 80.0     80.0  

20 Thi Văn Bàn 02/12/1994 022 BVT11 
80.0 Người 

DTTS 
5.0 85.0  

21 Lục Hùng Tuyến 8/3/1993 023 BVT12 
76.5 Người 

DTTS 
5.0 81.5  

22 Trần Đình Tân 10/6/1995 024 BVT12 
77.5 

    77.5  

23 Vũ Thị Thuỷ 27/5/1993 025 BVT13 
94.5 

    94.5  

24 Nguyễn Thị Phú 27/4/1995 026 BVT13 
90.5 

    90.5  

25 Lê Thị Thuỷ 05/9/1990 027 BVT13 
74.5 

    74.5  

26 Nguyễn Vũ Hoàng 18/12/1995 028 BVT14 
70.0 

    70.0  

27 Hoàng Tùng 30/10/1993 029 BVT14 
80.0 

    80.0  

28 Phan Tuấn Nam 14/11/1993 030 BVT15 
88.5 

    88.5  

29 Châu Thị Cẩm 20/10/1991 031 BVT16 
66.0 

    66.0  
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Stt Họ và tên Năm sinh 

Số 

báo 

danh 

Vị trí dự 

tuyển 

Điểm phỏng 

vấn vòng 2 

Điểm ưu tiên 

Tổng 

điểm  
Ghi chú Đối tượng 

ưu tiên 
Điểm 

30 Nguyễn Văn Đức 9/8/1994 032 BVT16 
70.0 

    70.0  

31 Đinh Thị Nhung 11/7/1986 034 BVT16 70.0     70.0  

32 Lăng Thị Hiền 12/10/1995 035 BVT17 
80.0 Người 

DTTS 
5.0 85.0  

33 Vũ Thị Thanh Huyền 26/9/1994 038 BVT18 88.5     88.5  

34 
Nguyễn Thị Dáng 

Tuyết 
4/12/1997 039 BVT20 

91.5 
    91.5  

35 Nguyễn Nhật Thùy Anh 25/4/1993 044 BVT21 
90.0 

    90.0  

36 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
24/8/1997 047 BVT22 

98.5 
    98.5  

37 
Phạm Nguyễn Nhật 

Anh 
19/4/1995 048 BVT23 

70.0 
    70.0  

38 Hứa Thị Ngọc Ánh 13/11/1993 049 BVT24 
62.5 Người 

DTTS 
5.0 67.5  

39 Trần Công Phúc 1/8/1995 051 BVT24 89.0     89.0  

40 Mai Thị Thu Hường 25/5/1996 053 BVT24 77.5     77.5  
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Stt Họ và tên Năm sinh 

Số 

báo 

danh 

Vị trí dự 

tuyển 

Điểm phỏng 

vấn vòng 2 

Điểm ưu tiên 

Tổng 

điểm  
Ghi chú Đối tượng 

ưu tiên 
Điểm 

41 Lê Hữu Hoàng 18/12/1992 050 BVT24 92.5     92.5  

42 Từ Thị Ái Diễm 01/7/1991 054 BVT25 75.0     75.0  

43 Trần Thị Thu Hoài 10/9/1995 055 BVT26 87.5     87.5  

44 Hoàng Mỹ Linh 26/8/1993 077 CDC2 
60.0 Người 

DTTS 
5.0 65.0  

45 Pham Thị Bích Phương 02/5/1985 078 CDC4 
89.0 

    89.0  

46 Phạm Ngọc Đài 29/9/1988 079 CDC5 
79.5 Bội đội 

xuất ngũ 
2.5 82.0  

47 
Hoàng Thị Minh 

Nguyệt 
22/5/1993 080 CDC7 

81.5 
    81.5  

48 Trần Thị Thu Thảo 10/8/1990 085 CDC8 95.0     95.0  

49 Trần Thị Nhật Lệ 20/8/1996 086 CJ1 82.5     82.5  

50 Trần Thị Thúy Trâm 30/11/1995 087 CJ1 74.5     74.5  

51 Phạm Thị Huệ 1/3/1993 088 CJ2 
81.5 Người 

DTTS 
5.0 86.5  

52 Phạm Trung Dũng 01/2/1996 089 CJ3 88.5     88.5  
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Stt Họ và tên Năm sinh 

Số 

báo 

danh 

Vị trí dự 

tuyển 

Điểm phỏng 

vấn vòng 2 

Điểm ưu tiên 

Tổng 

điểm  
Ghi chú Đối tượng 

ưu tiên 
Điểm 

53 
Nguyễn Trần Thanh 

Hương 
31/8/1996 091 CJ4 

91.5 
    91.5  

54 Lương Thị Mỹ Phụng 20/10/1991 094 CJ6 85.0     85.0  

55 Đoàn Anh Phong 11/2/1993 095 CJ8 79.0     79.0 

 
56 Triệu Thị Cương 20/1/1995 97 CJ8 

92.0 Người 

DTTS 
5.0 97.0 

57 Đỗ Đức Anh 19/5/1990 098 CJ9 
70.5 Người 

DTTS 
5.0 75.5  

58 Đinh Thị Biểu 30/5/1993 099 CJ10 
84.5 Người 

DTTS 
5.0 89.5  

59 Mạc Thị Lệ Thủy 09/3/1993 100 CJ12 70.0     70.0  

60 Lò Thị Ngọc Uyên 02/12/1993 102 CJ14 
92.0 Người 

DTTS 
5.0 97.0 

 

61 Phạm Thị Pha Ny 16/3/1990 103 CJ14 81.0     81.0 

62 H'Thủy 23/10/1995 105 ĐGL1 
89.0 Người 

DTTS 
5.0 94.0  

63 H'Thuỷ 11/9/1989 107 ĐGL2 
62.0 Người 

DTTS 
5.0 67.0  
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Stt Họ và tên Năm sinh 

Số 

báo 

danh 

Vị trí dự 

tuyển 

Điểm phỏng 

vấn vòng 2 

Điểm ưu tiên 

Tổng 

điểm  
Ghi chú Đối tượng 

ưu tiên 
Điểm 

64 Hoàng Thị Ngọc Bích 10/10/1991 108 ĐGL3 86.0     86.0  

65 K'Siêng 24/4/1986 109 ĐGL4 
81.0 Người 

DTTS 
5.0 86.0  

66 Hồ Thị Nở 25/10/1995 110 ĐGL5 67.5     67.5  

67 Nguyễn Tú Uyên 24/3/1991 112 ĐGL6 78.5     78.5  

68 Lầu Văn Chài 07/3/1995 113 ĐGL7 
75.5 Người 

DTTS 
5.0 80.5  

69 H'Ra 16/3/1993 115 ĐGL8 
73.5 Người 

DTTS 
5.0 78.5  

70 H'Tụy 2/6/1997 116 ĐGL9 
73.5 Người 

DTTS 
5.0 78.5  

71 Nguyễn Thị Vạn Nữ 28/10/1990 117 ĐM1 95.5     95.5  

72 Lộ Thị Quyên 1/1/1995 119 ĐM2 
83.5 

    83.5  

73 Nguyễn Ngọc Hải Yến 09/2/1995 120 ĐM3 
88.0 

    88.0 

 

74 Trương Hoàng Thi Thơ 28/5/1995 121 ĐM3 
95.0 

    95.0 
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Stt Họ và tên Năm sinh 

Số 

báo 

danh 

Vị trí dự 

tuyển 

Điểm phỏng 

vấn vòng 2 

Điểm ưu tiên 

Tổng 

điểm  
Ghi chú Đối tượng 

ưu tiên 
Điểm 

75 
Nguyễn Thị Hoài 

Thương 
09/3/1993 122 ĐM4 

95.5 
    95.5  

76 
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 
03/4/1982 123 ĐM5 

80.0 
    80.0  

77 Cao Trương Linh Nhi 07/9/1998 124 ĐM7 88.5     88.5  

78 Hoàng Thị Thu Thảo 7/9/1995 125 ĐM8 92.0     92.0  

79 
Liễu Hoàng Phương 

Loan 
12/1/1996 126 ĐM9 

74.5 Người 

DTTS 
5.0 79.5  

80 Trần Thị Ngọc Lan 21/3/1991 127 ĐM10 
77.5 

    77.5  

81 Dương Thị Hoa 16/2/1994 128 ĐM11 
85.0 Con thương 

binh 
5.0 90.0  

82 Võ Thị Diễm My 20/9/1995 129 ĐM12 
96.0 

    96.0  

83 Đỗ Hoàng Anh Tuấn 03/10/1994 130 ĐM13 86.0     86.0  

84 Nguyễn Văn Trường 14/1/1997 132 ĐM14 78.5     78.5  

85 Nguyễn Thị Thuỳ 26/3/1993 135 ĐRL1 89.3     89.3  
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Stt Họ và tên Năm sinh 

Số 

báo 

danh 

Vị trí dự 

tuyển 

Điểm phỏng 

vấn vòng 2 

Điểm ưu tiên 

Tổng 

điểm  
Ghi chú Đối tượng 

ưu tiên 
Điểm 

86 Trần Quốc Tuấn 7/10/1996 136 ĐRL2 69.5     69.5  

87 Nguyễn Mai Mỹ Duyên 26/6/1993 137 ĐRL3 
92.0 

    92.0  

88 Trần Thị Lắm 15/10/1988 139 ĐRL4 84.5     84.5  

89 Lê Quý Đôn 15/2/1991 140 ĐRL5 87.5     87.5  

90 Lê Hồng Vương 20/8/1994 141 ĐRL7 83.0     83.0  

91 Mai Thị Thanh 26/5/1989 142 ĐRL8 88.0     88.0  

92 Trần Tố Quyên 9/8/1997 143 ĐRL8 86.0     86.0  

93 Hồ Ngọc Đăng 18/11/1992 147 ĐRL9 87.0     87.0  

94 Đào Thị Thu 12/4/1996 148 ĐRL9 85.5     85.5  

95 Hoàng Thị Vân 16/7/1992 149 ĐRL10 75.3     75.3  

96 Đoàn Trung Quân 20/6/1984 150 ĐRL12 91.0     91.0  

97 Nông Đức Duy 4/11/1992 152 ĐRL14 
70.0 Người 

DTTS 
5.0 75.0  

98 Thị Thương 26/10/1996 154 ĐRL15 
80.0 Người 

DTTS 
5.0 85.0  
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Stt Họ và tên Năm sinh 

Số 

báo 

danh 

Vị trí dự 

tuyển 

Điểm phỏng 

vấn vòng 2 

Điểm ưu tiên 

Tổng 

điểm  
Ghi chú Đối tượng 

ưu tiên 
Điểm 

99 Đỗ Huy Việt 02/12/1984 155 ĐRL16 73.5     73.5  

100 
Trương Thị Diễm 

Hương 
10/4/1994 157 ĐRL17 

86.5 
    86.5  

101 Phạm Thị Thảo Huyền 11/4/1986 159 ĐRL18 
75.0 

    75.0  

102 Đào Việt Đức 12/6/1991 161 ĐRL19 66.5     66.5  

103 Mai Thị Mi 14/9/1990 163 ĐRL20 
65.0 

    65.0  

104 Lê Kim Thái 10/7/1995 164 ĐRL21 
70.0 

    70.0  

105 Nguyễn Thị Phương 8/8/1991 057 ĐS2 

84.0 Con đẻ 

người hoạt 

động cách 

mạng 

nhiễm chất 

độc hóa học 

5.0 89.0  

106 Mai Thị Thúy Hằng 16/9/1986 058 ĐS3 84.0     84.0  
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Stt Họ và tên Năm sinh 

Số 

báo 

danh 

Vị trí dự 

tuyển 

Điểm phỏng 

vấn vòng 2 

Điểm ưu tiên 

Tổng 

điểm  
Ghi chú Đối tượng 

ưu tiên 
Điểm 

107 Từ Thị Cẩm Tú 17/10/1993 060 ĐS4 93.0     93.0  

108 Lê Thị Thanh Huyền 8/12/1995 061 ĐS5 69.5     69.5  

109 Lê Thị Mỹ Linh 8/8/1995 062 ĐS7 80.5     80.5  

110 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
29/10/1994 063 ĐS8 

84.5 
    84.5  

111 Lê Sỹ Oai 10/10/1995 064 ĐS9 83.0     83.0  

112 Nguyễn Hoàng Ly Ly 29/11/1995 065 ĐS11 93.0     93.0  

113 Thị Xuân 12/11/1988 066 ĐS13 
81.0 Người 

DTTS 
5.0 86.0  

114 Văn Thị Kiều 12/12/1994 067 ĐS14 79.0     79.0  

115 Điểu Chung 1/5/1998 068 ĐS15 
67.0 Người 

DTTS 
5.0 72.0  

116 Bùi Thị Vẻ 10/3/1993 070 ĐS17 98.0     98.0  

117 Nguyễn Thị Anh Nhân 22/2/1994 165 GĐYK1 
92.5 

    92.5  
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Stt Họ và tên Năm sinh 

Số 

báo 

danh 

Vị trí dự 

tuyển 

Điểm phỏng 

vấn vòng 2 

Điểm ưu tiên 

Tổng 

điểm  
Ghi chú Đối tượng 

ưu tiên 
Điểm 

118 Phạm Thị Kim Giang 10/12/1996 071 GN1 50.0     50.0  

119 Đoàn Thị Thanh Thuỷ 20/5/1994 072 GN2 

81.5 
Con thương 

binh 
5.0 86.5  

120 Doãn Thị Thu Hà 20/3/1990 075 GN3 98.0     98.0  

121 Phan Thị Loan 05/5/1989 076 GN4 75.0     75.0  

122 Phùng Kiều Oanh 20/7/1994 166 KRo1 77.5     77.5  

123 Lưu Thị Ngọc Anh 18/11/1994 167 KRo3 92.5     92.5 
 

124 Phạm Thị Thúy Linh 2/9/1989 168 KRo3 86.0     86.0 

125 Bùi Lê Thanh Thảo 25/7/1996 169 KRo4 85.5     85.5  

126 Hồ Khắc Vĩ 21/4/1994 171 KRo5 95.0     95.0  

127 Nguyễn Thị Anh Trinh 10/6/1995 172 KRo6 
70.5 

    70.5  

128 Đỗ Thị Lập 22/9/1996 173 KRo7 75.0     75.0  
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Stt Họ và tên Năm sinh 

Số 

báo 

danh 

Vị trí dự 

tuyển 

Điểm phỏng 

vấn vòng 2 

Điểm ưu tiên 

Tổng 

điểm  
Ghi chú Đối tượng 

ưu tiên 
Điểm 

129 Nguyễn Hoàng Tú 03/1/1978 174 KRo8 82.5     82.5  

130 Hồ Thị Gia Thuận 4/4/1993 175 KRo9 50.0     50.0  

131 Lê Xuân Huấn 10/7/1990 176 KRo10 90.0     90.0  

132 Nguyễn Thanh Phát 1/1/1988 177 KRo11 85.0     85.0  

133 Lê Đức Vũ 22/6/1996 179 PY2 85.0     85.0  

134 Vừ Y Hải 17/6/1996 180 TĐ1 
88.0 Người 

DTTS 
5.0 93.0  

135 Phạm Thị Thoa 17/8/1997 181 TĐ3 82.5     82.5  

136 Nguyễn Thị Vân 20/10/1984 183 TĐ4 

84.0 
Con của 

người hoạt 

động cách 

mạng 

nhiễm chất 

độc hóa học 

5.0 89.0  

137 Phan Thị Chuyên 26/7/1989 185 TĐ5 
80.0 

    80.0  



14 

 

Stt Họ và tên Năm sinh 

Số 

báo 

danh 

Vị trí dự 

tuyển 

Điểm phỏng 

vấn vòng 2 

Điểm ưu tiên 

Tổng 

điểm  
Ghi chú Đối tượng 

ưu tiên 
Điểm 

138 Thị H'Mar 10/2/1991 190 TĐ6 
92.5 Người  

DTTS 
5.0 97.5  

139 Thị Bli 16/9/1992 191 TĐ7 
61.0 Người 

DTTS 
5.0 66.0  

Tổng số có 139 trường hợp 
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Phụ lục 1.1 DANH SÁCH THÍ SINH THUỘC DIỆN THU HÚT DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN 

(Kèm theo Thông báo số:…../TB-SYT ngày…./3/2021 của Sở Y tế) 

stt Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Mã VTVL 

dự tuyển 
Đơn vị đăng ký dự tuyển Ghi chú 

1 Lê Văn Thương 18/10/1995 
BVT3 

Khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông 
 

2 Trần Thanh Hoàng  13/01/1994 
BVT3 

Khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông 
 

3 Nguyễn Thị Ngọc 20/07/1995 
BVT2 

Khoa khám bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông 
 

4 Lăng Thị Hiền 12/10/1995 
BVT17 

Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông 
 

5 Nguyễn Vũ Hoàng 18/12/1995 
BVT14 

Khoa chấn thương bỏng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông 
 

6 Nguyễn Ngọc Quỳnh 12/6/1995 
BVT11 

Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông 
 

7 Thi Văn Bàn 2/12/1994 
BVT11 

Khoa Ngoại, tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông 
 

8 Phạm Nguyễn Nhật Anh 19/4/1995 
BVT23 

 khoa CĐHA, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông 
 

9 Trương Hoàng Thi Thơ 28/5/1995 
ĐM3 

Khoa Nội Nhi Nhiễm - TTYT huyện Đắk Mil 
 

10 Nguyễn Ngọc Hải Yến 9/2/1995 ĐM3 Khoa Nội Nhi Nhiễm - TTYT huyện Đắk Mil  

11 Trần Thị Nhật Lệ  20/08/1996 
CJ1 

Khoa khám hồi sức cấp cứu liên chuyên khoa TTYT Cư Jut 
 

12 Phạm Trung Dũng  1/2/1996 CJ3 Khoa Ngoại CSSKSS TTYT Cư Jut  

13 Đào Thị Thu  12/4/1996 
ĐRL9 

Khoa Nội - Truyền nhiễm - TTYT huyện Đăk R'lấp 
 

14 Bùi Lê Thanh Thảo  25/07/1996 Kro4 Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản 'TTYT Krông Nô  
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ BỊ TRÚNG TUYỂN 

(Kèm theo Thông báo số:…../TB-SYT ngày …./3/2021 của Sở Y tế) 

STT Họ tên Ngày sinh 
Số báo 

danh 

Mã 

VTVL 

Tổng điểm 

phỏng vấn 

vòng 2 

Đối tượng ưu 

tiên 

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm 
Ghi chú 

1 Dương Nguyễn Kim Phượng 
28/12/1996 

036 BVT17 73.0     73.0 
 

2 Vũ Văn Duy 08/12/1995 037 BVT18 77.0     77.0  

3 Vũ Thị Ninh 8/2/1995 043 BVT20 65.5     65.5  

4 Phan Thị Hồng Nữ 23/9/1982 042 BVT20 78.5     78.5 
 

5 Châu Thân Tường Vy 06/9/1997 045 BVT22 86.5     86.5  

6 Nguyễn Thị Hồng Thắm 10/11/1996 046 BVT22 75.5     75.5  

7 Dương Nguyễn Diệu Linh 02/9/1993 081 CDC8 75.5     75.5 
 

8 Lê Quốc Đạt 14/12/1995 082 CDC8 61.0     61.0  

9 Đặng Thị Ngọc Ánh 15/1/1995 083 CDC8 68.0 Người DTTS 5.0 73.0 
 

10 Chu Thị Tươi 17/7/1994 084 CDC8 89.5 Người DTTS 5.0 94.5  

11 Bùi Thị Thanh Thúy 6/10/1993 092 CJ4 82.5     82.5 
 

12 Nguyễn Đức Duy 6/2/1995 093 CJ4 60.0     60.0  
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STT Họ tên Ngày sinh 
Số báo 

danh 

Mã 

VTVL 

Tổng điểm 

phỏng vấn 

vòng 2 

Đối tượng ưu 

tiên 

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm 
Ghi chú 

13 Hoàng Thị Huệ 21/1/1991 096 CJ8 73.5 Người DTTS 5.0 78.5 
 

14 Vi Văn Hắc 11/3/1993 104 CJ14 63.5 Người DTTS 5.0 68.5 
 

15 H'Bim 25/2/1989 111 ĐGL5 52.0 Người DTTS 5.0 57.0 
 

16 H'Hàng 17/3/1992 114 ĐGL8 71.0 Người DTTS 5.0 76.0 
 

17 Phạm Thị Anh Thơ 9/10/1991 118 ĐM1 94.5     94.5 
 

18 Cự Y Xì 6/10/1992 131 ĐM14 54.5 Người DTTS 5.0 59.5 
 

19 Nguyễn Thị Thuỷ 01/4/1983 134 ĐRL1 89.0     89.0  

20 Phạm Thị Thu Thảo 13/5/1989 144 ĐRL8 82.0     82.0 
 

21 Lê Minh Tài 25/6/1995 145 ĐRL8 76.0     76.0  

22 Hoàng Kinh Quốc 26/9/1991 146 ĐRL8 80.5 Người DTTS 5.0 85.5 
 

23 Trần Thị Thanh Giang 29/2/1992 151 ĐRL12 84.0     84.0 
 

24 Nguyễn Văn Duy 08/7/1988 153 ĐRL15 50.0     50.0  

25 Nguyễn Thị Thành Vi 24/3/1995 160 ĐRL18 71.0     71.0 
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STT Họ tên Ngày sinh 
Số báo 

danh 

Mã 

VTVL 

Tổng điểm 

phỏng vấn 

vòng 2 

Đối tượng ưu 

tiên 

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm 
Ghi chú 

26 Nguyễn Hoài Nam 15/4/1994 162 ĐRL20 54.0     54.0 
 

27 Nguyễn Văn Cường 10/9/1986 069 ĐS17 79.0 
Quân nhân 

xuất ngũ 
2.5 81.5 

 

28 Đặng Thị Thuỳ Vân 10/9/1991 073 GN3 63.5     63.5 
 

29 Nguyễn Thị Bích Liên 17/8/1989 074 GN3 70.8     70.8 
 

30 Hoàng Thị Kim Liên 26/4/1990 170 KRo5 79.5     79.5 
 

31 Nguyễn Tú Cẩm 24/12/1994 182 TĐ4 53.0     53.0 
 

32 Điểu Lực 08/9/1991 184 TĐ5 55.0 

Con bệnh 

binh, là người 

DTTS 

5.0 60.0 

 

33 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 12/6/1990 189 TĐ6 81.5     81.5 
 

34 Nguyễn Thị Thu Nhài 11/12/1987 188 TĐ6 73.0     73.0 
 

  Tổng số có 34 trường hợp 
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Phụ lục 3.1:  

DANH SÁCH THÍ SINH VẮNG MẶT VÒNG PHỎNG VẤN VÒNG 2 

(Kèm theo Thông báo số:…..TB-SYT ngày …./3/2021 của Sở Y tế) 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 

SỐ BÁO 

DANH 

MÃ 

VTVL 

NGÀY 

THI 

GHI 

CHÚ 

1 Nguyễn Đăng Minh Nhân 04/8/1994 156 ĐRL16 09/3/2021   

2 Lê Thị Thu Hường 04/02/1996 011 BVT6 09/3/2021   

3 Lê Thị Hậu 03/3/1989 158 ĐRL17 09/3/2021   

4 Nguyễn Hồng Ngọc 23/9/1987 010 BVT6 09/3/2021   

5 Nguyễn Nhuệ Giang 14/4/1986 052 BVT24 09/3/2021   

6 Nguyễn Thị Hoài Thương 19/5/1998 138 ĐRL3 10/3/2021   

7 Bùi Thị Thùy Linh 12/7/1995 056 BVT26 10/3/2021   

8 Nguyễn Thị Lý 28/9/1991 059 ĐS4 10/3/2021   

9 Đào Thị Xuân Thu 24/9/1993 033 BVT16 10/3/2021   

10 Trương Nguyễn Hoài 02/9/1994 178 PY2 10/3/2021   

11 Nguyễn Thị Phương Trang 16/01/1999 186 TĐ5 10/3/2021   

12 Huỳnh Bá Tài 13/9/1994 090 CJ4 11/3/2021   

13 Trương Huy Hoàng 16/9/1996 132 ĐM14 11/3/2021   

14 Lê Thị Thanh Tâm 20/6/1982 101 CJ13 11/3/2021   

15 Nguyễn Thị Kim Liên 30/9/1990 041 BVT20 11/3/2021   

 
Tổng số 15 thí sinh 
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Phụ lục 3.2: 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT DƯỚI 50 ĐIỂM VÒNG PHỎNG VẤN 

(Kèm theo Thông báo số:…../TB-SYT ngày …./3/2021 của Sở Y tế) 

 

STT Họ tên Ngày sinh 

Số 

báo 

danh 

Mã 

VTVL 

Tổng 

điểm 

phỏng vấn 

vòng 2 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

1 
Trần Thị 

Như Ý 
1/1/1996 040 BVT20 41.5     41.5 

2 H'Vân 02/1/1989 106 ĐGL1 39.5 
Người 

DTTS 
5.0 44.5 

3 H'In Niê 07/7/1986 187 TĐ5 27.5 
Người 

DTTS 
5.0 32.5 

Tổng số có 03 trường hợp 
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